TÌNH HÌNH VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 1996-2000
I. CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU.
    Từ năm 1995 đến năm 2000, số người có việc làm tăng từ 34,6 triệu lên 40,7 triệu người, tức tăng 6,1 triệu (17,6%), bình quân hàng năm tăng khoảng 3,2%. Nhìn chung số lao động thu hút vào việc trong nền kinh tế quốc dân thời kỳ 1996 - 2000 có xu hướng tăng hơn với thời kỳ 1991 - 1995. Các giai đoạn trước, bình quân mỗi năm thu hút thêm gần 87 vạn người thì giai đoạn này thu hút thêm 1,2 - 1,3 triệu/năm.
    Khu vực nông - lâm - ngư nghiệp trong 5 năm qua đã ổn định việc làm cho 23,5 triệu lao động và thu hút thêm gần 2 triệu lao động mới. Khu vực công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp thu hút thêm 2,2 triệu lao động. Khu vực dịch vụ có bước phát triển mạnh, tăng thêm 2,3 - 2,4 triệu lao động. Cơ cấu lao động đã có bước chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng từ 13% (năm 1996) lên 16,7% (năm 2000); lao động trong các ngành dịch vụ tăng từ 19,5% (năm 1996) lên 22% (năm 2000); lao động nông - lâm - ngư nghiệp giảm từ 67,5% (năm 1996) xuống còn 61,3% (năm 2000).
    Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì ở mức 6,5%, giảm 35% so với đầu thập kỷ; tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn tăng lên 74%.
    Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 10% (năm 1996) lên 22% (năm 2000), trong đó số qua đào tạo nghề khoảng 13,4%.
Do kết quả của cải cách hành chính và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, lao động khu vực nhà nước giảm xuống còn khoảng 9%; khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác thu hút 90% lao động xã hội. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tuy mới chỉ thu hút 33 vạn lao động song đã có vai trò tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập.
    Chương trình hỗ trợ trực tiếp giải quyết việc làm: Tổng nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm được hình thành từ năm 1992 đến nay đã có khoảng hai nghìn tỷ đồng, trong đó 1,417,8 tỷ từ ngân sách Nhà nước cấp và Chương trình Việt - Tiệp chuyển sang. Năm năm qua, doanh số cho vay của Quỹ quốc gia hỗ trợ việc là 3.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1,8 triệu người (80 vạn người có việc làm mới và gần 1 triệu người có thêm việc làm). Nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc là 3.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1,8 triệu người (80 vạn người có việc làm mới và gần 1 triệu người có thêm việc làm). Nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm đã tạo “cú huých” khuyến khích dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Theo ước tính từ các dự án vay vốn được phê duyệt, phần vốn đối ứng do dân bỏ ra gấp 2 lần vốn hỗ trợ của Quỹ; như vậy ước tính trong 5 năm qua dân đã đầu tư thêm khoảng 6.000 tỷ đồng. Có thể thấy rằng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm tuy nhỏ (1.417,8 tỷ bằng 0,35% vốn đầu tư phát triển của toàn xã hội trong 5 năm) song đã có những tác động tích cực vào tạo việc làm, giải quyết vấn đề xã hội bức xúc. Nếu không có các hoạt động hỗ trợ trực tiếp này, số chỗ làm việc có thể chỉ đạt 75-80% mức kế hoạch, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động chỉ đạt 60-65%.
    Hệ thống 140 trung tâm dịch vụ việc làm hoạt động từ năm 1992 đến năm 2000 đã tư vấn nghề và tư vấn đào tạo cho 2 triệu lượt người, dạy nghề gắn với việc làm bổ túc nghề cho 70 vạn người, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 87 vạn người.
II. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG THÀNH TỰU TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
1.   Thay đổi trong nhận thức và cách thức giải quyết việc làm
    Nhà nước có chủ trương, đường lối đúng đắn trong việc hoạch định chính sách về việc làm, tạo ra những nhân tố mới làm thay đổi cơ bản nhận thức về giải quyết việc làm. Người lao động đã có sự năng động và chủ động tự tạo việc làm cho mình và cho người khác, không trông chờ vào Nhà nước; người sử dụng lao động được khuyến khích đầu tư, tạo mở việc làm.
2.   Xây dựng được hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh cho phát triển việc làm
    Cùng với việc ban hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp,… Bộ Luật Lao động và các văn bản dưới luật đã xác lập khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh, đã tạo điều kiện cho việc thuê mướn, sử dụng lao động, thúc đẩy quan hệ lao động và thị trường lao động phát triển; mở ra khả năng mới giải phóng tiềm năng lao động và tạo mở việc làm
3. Huy động được các nguồn lực đa dạng đầu tư cho phát triển kinh tế, tạo mở việc làm
    Nhà nước đã có các chính sách huy động đa dạng nguồn vốn đầu tư phát triển, gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn của các doanh nghiệp, vốn của nhân dân, vốn đầu tư nước ngoài, trong đó đặc biệt quan trọng là nguồn vốn trong nước. Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội thực hiện trong 5 năm (theo giá 1995) khoảng 400 nghìn tỷ đồng, tương đương với 36 tỷ USD. Nguồn vốn đầu tư này đã đóng vai trò chủ đạo trong thực hiện thành công chương trình quốc gia tổng hợp về giải quyết việc làm.
4. Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp giải quyết việc làm
    Cùng với việc huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước để phát triển kinh tế, xã hội, tạo mở việc làm, Chính phủ đã giành ngân sách nhà nước lập Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để cho vay vốn với lãi suất ưu đãi theo các dự án nhỏ tạo việc làm; hỗ trợ các đối tượng chính sách và những người yếu thế có việc làm; hình thành và phát triển các hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm và cơ sở đào tạo nghề.
5. Đa dạng hoá các hình thức việc làm, xã hội hoá công tác giải quyết việc làm
    Đã phát triển nhiều hình thức, mô hình tổ chức giải quyết việc làm phong phú, đa dạng ở các địa phương, các ngành, các cấp, đơn vị cơ sở với sự tham gia tích cực, chủ động của các tổ chức đoàn thể xã hội. Đã xuất hiện những nhân tố quan trọng góp phần tạo nhiều việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động như: doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế gia đình, kinh tế trang trại, chương trình sản xuất hàng xuất khẩu, sản xuất hàng tiêu dùng, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và xuất khẩu hải sản.
6. Nhà nước có chủ trương đúng đắn, chính sách và cơ chế phù hợp trong xuất khẩu lao động và chuyên gia, bước đầu đã mở rộng được thị trường và tăng qui mô xuất khẩu. Đây đã trở thành ngành kinh tế đối ngoại đặc thù, giải quyết việc làm với thu nhập cao và nâng cao trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp cho 12 vạn lao động và chuyên gia. Mỗi năm mang lại cho đất nước khoảng 1 tỷ USD, góp phần tạo việc làm trong nước.
III. NHỮNG TỒN TẠI
1. Các kết quả đạt được còn thấp so với các mục tiêu do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đề ra. Chất lượng lao động còn thấp, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm, năng suất lao động chưa cao.
    Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000 đã xác định các mục tiêu trong lĩnh vực việc làm là: giải quyết việc làm cho 6,5 - 7 triệu người, mỗi năm thu hút thêm 1,3 - 1,4 triệu lao động có chỗ làm việc; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực đô thị xuống còn 5%; nâng cao tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn lên 75%; nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động qua đào tạo lên 20 – 22%. Song trong 5 năm, số lao động thu hút thêm chỉ đạt 94%; thời gian sử dụng lao động đã tăng song chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch và tỷ lệ thất nghiệp khu vực đô thị là 6,5% còn cao hơn mức đề ra.
2. Thiếu những chính sách đủ mạnh để khuyến khích đầu tư, huy động mọi nguồn lực, phát triển các thị trường, trong đó có thị trường sức lao động để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo mở việc làm.
3. Việc triển khai, điều hành Chương trình quốc gia về việc làm ở Trung ương và địa phương còn lúng túng. Một số địa phương chưa có chương trình việc làm. Tỷ lệ rủi ro, đọng vốn có năm còn cao. Bộ máy cán bộ quản lý lao động và giải quyết việc làm chưa được tăng cường về số lượng và chất lượng.
4. Hoạt động của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm còn nhiều bất cập, năng lực cán bộ còn hạn chế; trang thiết bị cho Trung tâm giới thiệu việc làm và bổ túc nghề cho người lao động chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động và thị trường lao động.
5. Hệ thống thông tin thị trường lao động, thông tin quản lý lao động - việc làm chưa đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành.
(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
